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	CHÍNH PHỦ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /2019/NĐ-CP
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2019


 

ĐỀ CƯƠNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 như sau:

Điều chỉnh đối tượng áp dụng là “thương nhân sản xuất, kinh doanh hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam”.
2. Sửa đổi, bổ sung các khoản 1, khoản 3, khoản 7, khoản 9, khoản 11 Điều 3 như sau:

- Khoản 1 bổ sung thêm nội dung giải thích từ ngữ “Xăng dầu” gồm cả sản phẩm của quá trình  “chưng cất từ phế liệu, các nguyên vật liệu khác”.
- Khoản 3 bổ sung thêm nội dung giải thích từ ngữ “Sản xuất xăng dầu” gồm cả quá trình “chưng cất” dầu thô, sản phẩm xăng dầu, bán thành phẩm xăng dầu, phụ gia và các chế phẩm khác thành các sản phẩm xăng dầu.

- Khoản 7 sửa đổi, bổ sung thành: “Giá xăng dầu thế giới được sử dụng làm căn cứ tính giá cơ sở là giá xăng dầu thành phẩm được giao dịch thực tế trên thị trường Singapore và lấy theo mức giá giao dịch bình quân hàng ngày được công bố bởi hãng tin Platt’s (sau đây gọi tắt là giá Platt’s Singapore)”.
- Khoản 9 sửa đổi, bổ sung thành: “Giá cơ sở là giá tối đa được xác định trên các yếu tố chi phí tổng hợp từ các nguồn, do Liên Bộ Công Thương – Tài chính xác định và công bố, làm định hướng điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước (riêng dầu madut là giá bán buôn). Trên cơ sở giá cơ sở các doanh nghiệp chịu trách nhiệm quyết định về giá bán lẻ xăng dầu trong nước, gửi quyết định về cơ quan có thẩm quyền (Bộ Công Thương, Bộ Tài chính) để giám sát”.
- Khoản 11 sửa đổi, bổ sung thành: “Thương nhân đầu mối bao gồm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu là thương nhân mua xăng dầu trực tiếp từ nhà máy sản xuất xăng dầu (hoặc từ doanh nghiệp độc quyền phân phối sản phẩm xăng dầu của nhà máy trong trường hợp nhà máy sản xuất không trực tiếp bán xăng dầu thành phẩm) hoặc nhập khẩu xăng dầu để cung ứng xăng dầu cho hệ thống của mình hoặc xuất khẩu.
Thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu là thương nhân thực hiện quá trình lọc hóa xăng, dầu từ dầu thô hoặc chưng cất xăng, dầu từ các nguyên liệu khác.

Thương nhân đầu mối là chủ sở hữu xăng dầu trên toàn hệ thống phân phối xăng dầu của mình, trừ trường hợp xăng dầu bán cho thương nhân phân phối xăng dầu và cho thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu.

3. Bổ sung vào Điều 3 các khoản sau:
- Bổ sung khoản 17 như sau: “Nhiên liệu sinh học tại Nghị định này là xăng E5, E10 theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học (QCVN 1:2015/BKHCN) ban hành kèm theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 11 tháng 11 năm 2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

c) Xăng E5 là hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 4% đến 5% theo thể tích, ký hiệu là E5.

d) Xăng E10 là hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 9% đến 10% theo thể tích, ký hiệu là E10.

đ) Etanol nhiên liệu bao gồm etanol nhiên liệu biến tính và etanol nhiên liệu không biến tính. Etanol nhiên liệu không biến tính (gọi tắt là E100) là etanol có các tạp chất thông thường sản sinh ra trong quá trình sản xuất nhiên liệu (kể cả nước). Etanol nhiên liệu biến tính là etanol nhiên liệu không biến tính được pha thêm các chất biến tính như xăng, naphta với hàm lượng từ 1,96% đến 5,0% thể tích.”

- Bổ sung khoản 18 như sau: “Kê khai giá đối với mặt hàng xăng, dầu thành phẩm trong nước là việc các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu gửi văn bản thông báo mức giá bán xăng, dầu thành phẩm cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Liên Bộ Công Thương - Tài chính) khi thực hiện Điều chỉnh giá đối với các mặt hàng này.”

- Bổ sung khoản 19 như sau: “Đăng ký giá đối với mặt hàng xăng, dầu thành phẩm trong nước là việc các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu lập, phân tích việc hình thành mức giá và gửi biểu mẫu thông báo giá cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Liên Bộ Công Thương - Tài chính) trước khi thực hiện Điều chỉnh giá đối với các mặt hàng này, trong thời gian Chính phủ áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định.”

- Bổ sung khoản 20 như sau: “Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là Quỹ tài chính không nằm trong cân đối ngân sách nhà nước, là một yếu tố cấu thành giá cơ sở và chỉ được sử dụng để phục vụ mục tiêu ổn định thị trường, bình ổn giá xăng dầu trong nước theo quy định của pháp luật.”

- Bổ sung khoản 21 như sau: “Đồng sở hữu là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với cửa hàng xăng dầu. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với cửa hàng xăng dầu tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Tỷ lệ giá trị vốn góp của thương nhân đồng sở hữu đối với mỗi cửa hàng xăng dầu tối thiểu 10%”.
- Bổ sung khoản 22 như sau: “Công cụ, nghiệp vụ phái sinh là các công cụ tài chính được sử dụng nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro, biến động giá cả hàng hóa”.
4. Sửa đổi, bổ sung Mục 1 Chương II như sau:
“Mục 1
THƯƠNG NHÂN ĐẦU MỐI KINH DOANH XĂNG DẦU

- Sửa đổi tên Điều 7 thành: “Điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu”
- Sửa đổi khoản 6 Điều 8 thành: “Bộ Công Thương có thẩm quyền thu hồi Giấy phép đầu mối kinh doanh xăng dầu. Giấy phép đầu mối kinh doanh xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp: Thương nhân bị phá sản theo quy định của pháp luật; thương nhân không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định này; thương nhân không dự trữ xăng dầu theo đúng quy định tại Điều 31 Nghị định này; thương nhân vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm quy định về bảo đảm chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tại Nghị định này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật”.
- Bãi bỏ khoản 18 Điều 9 (bãi bỏ quy định thương nhân đầu mối chỉ được thuê kho, phương tiện vận tải xăng dầu nội địa của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu. Không được thuê kho, phương tiện vận tải xăng dầu nội địa của thương nhân đầu mối khác).
5. Bổ sung nội dung điểm a khoản 2 Điều 14 như sau:

“- Bản sao y bản chính hợp lệ Hợp đồng mua bán xăng dầu của thương nhân phân phối xăng dầu với thương nhân đầu mối”.
6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21 như sau: 

“Chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một (01) thương nhân đầu mối. Nếu tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học, đại lý được ký thêm hợp đồng làm đại lý cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một (01) thương nhân đầu mối khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học. Trường hợp đại lý bán lẻ xăng dầu có hoạt động cung cấp xăng dầu trên biển của Việt Nam, đại lý bán lẻ xăng dầu này được ký thêm hợp đồng đại lý với nhiều nhất ba (03) tổng đại lý hoặc ba (03) thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một (03) thương nhân đầu mối khác có hệ thống phân phối ở gần các vùng biển đang hoạt động và phải thực hiện việc ghi tên các thương nhân cung cấp xăng dầu thực tế trên biển hiệu”.
7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 23 như sau:

“Chỉ được ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu cho một (01) thương nhân đầu mối hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu để bán xăng dầu qua cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu, đồng sở hữu. Nếu thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu đó không kinh doanh nhiên liệu sinh học, thương nhân nhận quyền được ký thêm hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu cho một (01) thương nhân đầu mối hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu khác chỉ để kinh doanh nhiên liệu sinh học. Trường hợp thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu có hoạt động cung cấp xăng dầu trên biển của Việt Nam, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu này được ký thêm hợp đồng nhận nhượng quyền với nhiều nhất ba (03) tổng đại lý hoặc ba (03) thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một (03) thương nhân đầu mối khác có hệ thống phân phối ở gần các vùng biển đang hoạt động và phải thực hiện việc ghi tên các thương nhân cung cấp xăng dầu thực tế trên biển hiệu”.
8. Bổ sung nội dung điểm a khoản 2 Điều 25 như sau:

“- Bản sao y bản chính hợp lệ văn bản xác nhận cung cấp hàng cho từng cửa hàng xăng dầu của thương nhân cung cấp”.
9. Bổ sung khoản 5 Điều 24 như sau:

“Bộ Công Thương xem xét, rà soát và quyết định việc áp dụng thí điểm loại hình máy bán xăng dầu mini đã được kiểm định an toàn bởi các cơ quan chức năng để bán tại một số địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa không đủ điều kiện hoặc không được doanh nghiệp đầu tư cây xăng nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên cả nước”.
10. Sửa đổi, bổ sung Chương III như sau:
“Chương III

QUẢN LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU

Mục 1

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐO LƯỜNG TRONG KINH DOANH 

XĂNG DẦU
Điều 32. Quản lý về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Mục 2

XUẤT NHẬP KHẨU XĂNG DẦU

- Điều 33. Nhập khẩu xăng dầu

- Điều 34. Thủ tục đăng ký hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu

- Điều 35. Xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu

Mục 3
ĐIỀU HÀNH GIÁ XĂNG DẦU

- Điều 36. Nguyên tắc quản lý, điều hành giá xăng dầu trong nước

- Điều 37. Công thức giá cơ sở xăng dầu (không bao gồm xăng E5, E10)

- Điều 38. Phương pháp tính giá cơ sở xăng dầu (không bao gồm xăng E5, E10)

- Điều 39. Công thức tính giá cơ sở xăng E5, E10

- Điều 40. Phương pháp tính giá cơ sở xăng E5, E10)

- Điều 41. Chế độ báo cáo và đánh giá các yếu tố chi phí định mức, lợi nhuận định mức để tính giá cơ sở xăng dầu:

- Điều 42. Thành lập Tổ Liên ngành điều hành giá xăng dầu
Phương án 1:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính ban hành Quyết định thành lập Tổ Liên ngành điều hành giá xăng dầu (sau đây gọi tắt là Tổ Liên ngành), phân công nhiệm vụ cho các thành viên, quy chế làm việc của Tổ Liên ngành.

Phương án 2: 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương ban hành Quyết định thành lập Tổ Liên ngành điều hành giá xăng dầu (sau đây gọi tắt là Tổ Liên ngành), phân công nhiệm vụ cho các thành viên, quy chế làm việc của Tổ Liên ngành.

(Ngoài các nội dung phân công theo chức năng nhiệm vụ của các Bộ ngành liên quan đã nêu trong Dự thảo, việc phân công đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp trong điều hành giá xăng dầu sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ để quyết định, theo đó sẽ điều chỉnh các nội dung phân công phối hợp tại các điều khoản khác về điều hành giá và công bố giá cho phù hợp).

- Điều 43. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ Liên ngành

- Điều 44. Chế độ, nguyên tắc làm việc của Tổ Liên ngành

- Điều 45. Công bố giá cơ sở và điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

Mục 4

QUỸ BÌNH ỔN GIÁ XĂNG DẦU

- Điều 46. Cơ chế hình thành Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

- Điều 47. Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu

- Điều 48. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

- Điều 49. Hạch toán, quyết toán Quỹ Bình ổn giá

- Điều 50. Phương pháp kế toán và trình bày báo cáo tài chính đối với Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

- Điều 51. Công khai, minh bạch Quỹ Bình ổn giá

- Điều 52. Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm


Mục 5
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ NGÀNH

- Điều 53. Công khai, minh bạch trong điều hành giá và kinh doanh xăng dầu

- Điều 54. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân

Ngoài trách nhiệm cụ thể được quy định tại các điều, khoản nêu tại Nghị định này, các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm:

1. Bộ Công Thương:

2. Bộ Tài chính:

3. Bộ Khoa học và Công nghệ:

4. Bộ Giao thông vận tải:

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường:

6. Các Bộ, ngành có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục hành chính quy định tại Nghị định này, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

7. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

8. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền đối với các quy định có liên quan tại Nghị định này”.


Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng    năm 2020.
2. Bãi bỏ Điều 5, khoản 18 Điều 9, điểm c khoản 2 Điều 40, điểm    khoản…  của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
3. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 và Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BCT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2016.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện Nghị định
1. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
3. Các bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh được quy định tại khoản   Điều    Nghị định này có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn các đơn vị thực hiện …/.
	 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3b).KN.
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